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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10495/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Fine Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213788111                                   Fax: 02213788107
Email: finevn4@finevietnam.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shark Cartilage Extract;; do:  
- Sản xuất bởi: FINE JAPAN CO., LTD
- Địa chỉ trụ sở: 5-7-8 Shimoshinjou, Higashi yodogawa-ku, Osaka, Japan
- Nhà máy sản xuất: Harima Advanced Manufacturing Technology Center of Fine Japan 
Co., Ltd 
- Địa chỉ nhà máy sản xuất: 1-11-1, Koto, Shingu-cho, Tatsuno-shi, Hyogo-ken, 679-5165, 
Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0110-SPEC / Ngày : 01 tháng 10 năm 2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 9/2021/0900724502-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Fine Việt Nam
      Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213788111 Fax: 02213788107

E-mail: finevn4@finevietnam.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0900724502
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Shark Cartilage Extract
      2. Thành phần: 
   Trong 10 viên ( 1,25g) chứa:
   Hỗn hợp chứa chondroitin sụn cá mập ( Chứa Chondroitin 175mg) 875mg 
   Thành phần khác: Lactose, Sucrose axit béo ester, CMC-Na (Cacboxymethyl Cellulose Natri)
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Chondroitin  mg/ 10 viên  175 ± 20%
2  Nhóm kháng viêm giảm đau Non-Steroid  Định tính  Âm tính
3  Corticoid  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   37 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi ở trên nhãn sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Dạng bào chế: Viên nén
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chứa trong lọ nhựa HDPE kín, hộp giấy bao ngoài đảm bảo 
vệ sinh An toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
   -Quy cách sản phẩm: Hộp 65g (125mg x 520 viên). Hộp 1 lọ.
   Khối lượng viên: 125mg/viên ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
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   - Sản xuất bởi: FINE JAPAN CO., LTD
   - Địa chỉ trụ sở: 5-7-8 Shimoshinjou, Higashi yodogawa-ku, Osaka, Japan
   - Nhà máy sản xuất: Harima Advanced Manufacturing Technology Center of Fine Japan Co., 
Ltd 
   - Địa chỉ nhà máy sản xuất: 1-11-1, Koto, Shingu-cho, Tatsuno-shi, Hyogo-ken, 679-5165, 
Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0110-SPEC / Ngày : 01 tháng 10 năm 2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hưng Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2021
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Sasaki Satoshi

Ký bởi: CONG TY TNHH FINE VIET NAM

Thời gian ký: 06/11/2021 15:54:40
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2. Thành phần cấu tạo: Trong  10 viên ( 1,25g) chứa: 

Hỗn hợp chứa chondroitin sụn cá mập ( Chứa  Chondroitin 175mg) 875mg  

Thành phần khác: Lactose, Sucrose axit béo ester, CMC-Na (Cacboxymethyl Cellulose 

Natri)  

NHÃN PHỤ 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  Shark Cartilage Extract

3. Công dụng: Bổ sung chiết xuất sụn cá mập (chứa chondroitin), hỗ trợ tăng cường 

sức khỏe khớp và sụn. 

4. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

5. Cách dùng:   Dùng 10 viên mỗi ngày với nước. 

Lưu ý:  

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không dùng cho người mẫn cảm,kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

6. Bảo quản: Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh  ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ và 

độ ẩm cao. 

7. Quy cách sản phẩm: Hộp 65g (125mg x 520 viên). Hộp 1 lọ. 

Khối lượng viên: 125mg/viên ± 7,5% 

8. Thời hạn sử dụng: 37 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi ở trên nhãn sản 

phẩm. 

9. Xuất xứ: Nhật Bản 

- Sản xuất bởi: FINE JAPAN CO., LTD 

- Địa chỉ trụ sở: 5-7-8 Shimoshinjou, Higashi yodogawa-ku, Osaka, Japan 

- Nhà máy sản xuất: Harima Advanced Manufacturing Technology Center of Fine 

Japan Co., Ltd  

- Địa chỉ nhà máy sản xuất: 1-11-1, Koto, Shingu-cho, Tatsuno-shi, Hyogo-ken, 679-

5165 

- Điện thoại: +81-6-6379-0357  Fax: +81-6-6379-0359 

MA HO SO: 21.08.03.158158.DKCB



-Phân phối bởi: FWT,Inc.

Địa chỉ: 10822 Forbes Ave., Ste D1 Garden Grove, CA 82843

10. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG 

TY TNHH FINE VIỆT NAM  - Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. - Điện thoại: 0321.3788.111  Fax: 

0321.3788.107 

11. Số ĐKSP: 
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